
Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 

Những kiến thức học sinh cần nắm 

 

1/Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 

a) Quyền học tập của công dân 

  Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành,nghề 

nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.  

*Quyền HT của CD còn có nghĩa là mọi CD đều đƣợc đối xử bình đẵng về cơ hội 

học tập. 

b) Quyền sáng tạo của công dân 

Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để 

đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; 

quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, 

công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và 

hoạt động khoa học, công nghệ. 

c) Quyền được phát triển của công dân 

Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và 

tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có 

mức sống đầy đủ về vật chất, được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia 

các họat động văn hóa, đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏ, được khuyến 

khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

Quyền đƣợc phát triển của công dân đƣợc biểu hiện ở hai nội dung: 

 -  Một là, quyền của công dân đƣợc hƣởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để 

phát triển tồn diện.   

- Hai là, công dân có quyền đƣợc khuyến khích, bồi dƣỡng để phát triển tài năng. 

2/ Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 

Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản 

chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con ngƣời đƣợc 

phát triển tòan diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

CNH, HĐH đất nƣớc. 

3/ Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện 

quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân (Khuyến kích HS  KHXH 

đọc thêm, KHTN giảm tải) 

a)  Trách nhiệm của NN 

­ Ban hành chính sách, PL, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền 

này thực sự đi vào đời sống của mỗi ngƣời dân.  

        Các quyền này của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện của Nhà nƣớc 

đƣợc quy định trong Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học 

và Công nghệ, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản 

PL khác của NN 



 

­ Nhà nước thực hiện công bằng XH trong giáo dục. 

­ NN khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu KH. 

­ Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất 

nước. 

b) Trách nhiệm của CD 

­  Có ý thức học tập tốt để trở thành ngƣời có ích trong cuộc sống. 

­ Có ý chí vƣơn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, 

nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh 

thần cần thiết cho xã hội. 

 

KIẾN THỨC THAM KHẢO 

(Trích Bộ luật dân sự - 2005) 

Điều 51. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo 
  

1. Cá nhân có quyền tự do nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, phát minh, sáng chế, 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ 

thuật và tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khác. 

  

2. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 

Không ai được cản trở, hạn chế quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo của cá nhân. 

  

  Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo của cá nhân là một trong các quyền nhân 

thân, nó mang đặc trƣng của các quyền nhân thân là gắn liền với chủ thể, không thể 

tách rời chủ thể, không thể chuyển giao cho ngƣời khác với bất kỳ hình thức nào, nó 

không thể là đối tƣợng để mua bán, tặng cho... Đồng thời, quyền tự do sáng tạo cũng 

mang đặc thù riêng của mình, đó là nó thuộc về giá trị tinh thần của chủ thể nhất 

định, nó do chính chủ thế đó xác lập. 

 Quyền tự do nghiên cứu sáng tạo có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với 

công dân trong việc phát huy năng lực sáng tạo của mình mà nó còn là động lực thúc 

đẩy xã hội phát triển. Đƣợc tự do phát triển khả năng và sở trƣờng của mình, cá nhân 

không chỉ mang đến lợi ích vật chất và tinh thần cho chính bản thân mình và gia 

đình, mà xã hội cũng nhờ những sản phẩm sáng tạo của cá nhân mà phát triển. Chính 

vì quyền tự do nghiên cứu sáng tạo có ý nghĩa quan trọng nhƣ vậy nên trƣớc tiên nó 

đƣợc khẳng định trong Hiến pháp với tƣ cách là một trong những quyền cơ bản của 

công dân và đƣợc ghi nhận trong Bộ luật dân sự với tƣ cách là một quyền dân sự. 

Quyền tự do nghiên cứu sáng tạo của công dân không chỉ đƣợc bảo hộ về mặt dân sự 

thông qua các chế tài có tính chất dân sự mà nó còn đƣợc bảo hộ bằng các chế tài 

của các ngành luật khác, đặc biệt là luật hình sự. Về mặt dân sự, quyền tự do nghiên 

cứu sáng tạo đƣợc bảo vệ bằng chế định quan trọng "quyền sở hữu trí tuệ và chuyển 

giao công nghệ". Về mặt hình sự, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 

2009 cũng đã quy định các tội phạm xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công 

nghiệp. Trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hiện đại, quyền tác giả, quyền sở 



hữu công nghiệp, hay nói rộng hơn là quyền sáng tạo sẽ trở thành đối tƣợng bảo vệ 

đặc biệt của pháp luật. Và vì vậy, không chỉ pháp luật dân sự mà các ngành luật khác 

(hình sự, hành chính) sẽ càng đƣợc hoàn thiện, đóng vai trò tích cực trong việc xác 

định và xử lý các hành vi xâm phạm quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo. 

 Nhƣ vậy, cũng nhƣ bất kỳ quyền dân sự nào khác, quyền tự do nghiên cứu, 

sáng tạo không có nghĩa là cá nhân có thể làm bất cứ những gì mình muốn. Tự do 

sáng tạo của công dân muốn đƣợc sự bảo hộ của Nhà nƣớc thì ngƣời thực hiện 

quyền này phải tôn trọng Hiến pháp, pháp luật, tôn trong trật tự công cộng và phù 

hợp với đạo đức xã hội.  

  

(Trích Luật giáo dục- 2005) 

Điều 10 : Quy định về Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân như sau: 
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngƣỡng, nam nữ, nguồn gốc gia 

đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. 

Nhà nƣớc thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng đƣợc 

học hành. Nhà nƣớc và cộng đồng giúp đỡ để ngƣời nghèo đƣợc học tập, tạo điều 

kiện để những ngƣời có năng khiếu phát triển tài năng. 

Nhà nƣớc ƣu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách ƣu 

đãi, ngƣời tàn tật, khuyết tật và đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách xã hội khác thực 

hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình. 

(Trích Hiến pháp 2013) 

CHƢƠNG II 

QUYỀN CON NGƯỜI,  

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 

Điều 14   

1. Ở nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con ngƣời, quyền công 

dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội đƣợc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, 

bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền con ngƣời, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật 

trong trƣờng hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

Điều 15   

1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 

2. Mọi ngƣời có nghĩa vụ tôn trọng quyền của ngƣời khác. 

3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc và xã hội. 

4. Việc thực hiện quyền con ngƣời, quyền công dân không đƣợc xâm phạm lợi ích 

quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời khác. 

Điều 16   

1. Mọi ngƣời đều bình đẳng trƣớc pháp luật. 



2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội. 

Điều 17   

1. Công dân nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngƣời có quốc tịch Việt 

Nam. 

2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nƣớc khác. 

3. Công dân Việt Nam ở nƣớc ngoài đƣợc Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam bảo hộ. 

Điều 18   

1. Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng 

dân tộc Việt Nam. 

 2. Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để 

ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hƣơng, góp phần xây dựng quê 

hƣơng, đất nƣớc. 

Điều 19   

Mọi ngƣời có quyền sống. Tính mạng con ngƣời đƣợc pháp luật bảo hộ. Không ai bị 

tƣớc đoạt tính mạng trái luật.  

Điều 20   

1. Mọi ngƣời có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, đƣợc pháp luật bảo hộ về sức 

khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất 

kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm. 

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc 

phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trƣờng hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, 

giam, giữ ngƣời do luật định. 

3. Mọi ngƣời có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến xác theo quy định của 

luật. Việc thử nghiệm y học, dƣợc học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm 

nào khác trên cơ thể ngƣời phải có sự đồng ý của ngƣời đƣợc thử nghiệm. 

Điều 21   

1. Mọi ngƣời có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tƣ, bí mật cá nhân và bí 

mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. 

Thông tin về đời sống riêng tƣ, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đƣợc pháp luật bảo 

đảm an toàn.  

2. Mọi ngƣời có quyền bí mật thƣ tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi 

thông tin riêng tƣ khác. 

Không ai đƣợc bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thƣ tín, điện thoại, điện tín và các 

hình thức trao đổi thông tin riêng tƣ của ngƣời khác. 

Điều 22   

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. 



2. Mọi ngƣời có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai đƣợc tự ý vào chỗ ở 

của ngƣời khác nếu không đƣợc ngƣời đó đồng ý. 

3. Việc khám xét chỗ ở do luật định. 

Điều 23   

Công dân có quyền tự do đi lại và cƣ trú ở trong nƣớc, có quyền ra nƣớc ngoài và từ 

nƣớc ngoài về nƣớc. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 

Điều 24 

1. Mọi ngƣời có quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn 

giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trƣớc pháp luật. 

2. Nhà nƣớc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo.  

3. Không ai đƣợc xâm phạm tự do tín ngƣỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngƣỡng, 

tôn giáo để vi phạm pháp luật. 

Điều 25   

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập 

hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 

Điều 26   

1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nƣớc có chính sách bảo đảm quyền 

và cơ hội bình đẳng giới. 

2. Nhà nƣớc, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát 

huy vai trò của mình trong xã hội. 

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. 

Điều 27   

Công dân đủ mƣời tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mƣơi mốt tuổi trở lên 

có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do 

luật định. 

Điều 28   

1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội, tham gia thảo luận và 

kiến nghị với cơ quan nhà nƣớc về các vấn đề của cơ sở, địa phƣơng và cả nƣớc. 

2. Nhà nƣớc tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội; công khai, 

minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. 

Điều 29    

Công dân đủ mƣời tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nƣớc tổ chức trƣng 

cầu ý dân. 

Điều 30   

1. Mọi ngƣời có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Ngƣời bị thiệt hại có quyền đƣợc bồi thƣờng về vật chất, tinh thần và phục hồi 

danh dự theo quy định của pháp luật.  



3. Nghiêm cấm việc trả thù ngƣời khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố 

cáo để vu khống, vu cáo làm hại ngƣời khác. 

Điều 31   

1. Ngƣời bị buộc tội đƣợc coi là không có tội cho đến khi đƣợc chứng minh theo 

trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

2. Ngƣời bị buộc tội phải đƣợc Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công 

bằng, công khai. Trƣờng hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải 

đƣợc công khai.  

3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. 

4. Ngƣời bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào 

chữa, nhờ luật sƣ hoặc ngƣời khác bào chữa.  

5. Ngƣời bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái 

pháp luật có quyền đƣợc bồi thƣờng thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh 

dự. Ngƣời vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án gây thiệt hại cho ngƣời khác phải bị xử lý theo pháp luật. 

Điều 32   

1. Mọi ngƣời có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tƣ liệu 

sinh hoạt, tƣ liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức 

kinh tế khác.  

2. Quyền sở hữu tƣ nhân và quyền thừa kế đƣợc pháp luật bảo hộ. 

3. Trƣờng hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, 

tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nƣớc trƣng mua hoặc trƣng dụng có 

bồi thƣờng tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trƣờng. 

Điều 33   

Mọi ngƣời có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không 

cấm. 

Điều 34   

Công dân có quyền đƣợc bảo đảm an sinh xã hội. 

Điều 35   

1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. 

2. Ngƣời làm công ăn lƣơng đƣợc bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an 

toàn; đƣợc hƣởng lƣơng, chế độ nghỉ ngơi.    

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cƣỡng bức lao động, sử dụng nhân công dƣới độ 

tuổi lao động tối thiểu.  

Điều 36   

1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, 

một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

 2. Nhà nƣớc bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của ngƣời mẹ và trẻ em. 

 Điều 37   



1. Trẻ em đƣợc Nhà nƣớc, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; đƣợc tham 

gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngƣợc đãi, bỏ mặc, lạm 

dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. 

2. Thanh niên đƣợc Nhà nƣớc, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, 

giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dƣỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức 

công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Ngƣời cao tuổi đƣợc Nhà nƣớc, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát 

huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 38   

1. Mọi ngƣời có quyền đƣợc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử 

dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám 

bệnh, chữa bệnh. 

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của ngƣời khác và cộng 

đồng. 

Điều 39   

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. 

Điều 40   

Mọi ngƣời có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ 

thuật và thụ hƣởng lợi ích từ các hoạt động đó. 

Điều 41   

Mọi ngƣời có quyền hƣởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống 

văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.  

Điều 42   

Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn 

ngữ giao tiếp. 

Điều 43    

Mọi ngƣời có quyền đƣợc sống trong môi trƣờng trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ 

môi trƣờng. 

Điều 44   

Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. 

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

Điều 45   

1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. 

2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân.  

Điều 46   

Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng. 

Điều 47   

Mọi ngƣời có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. 



Điều 48   

Ngƣời nƣớc ngoài cƣ trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt 

Nam; đƣợc bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật 

Việt Nam. 

Điều 49   

Ngƣời nƣớc ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ 

và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì đƣợc Nhà nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cƣ trú. 



BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 

 

Câu 1: Một trong các quyền sáng tạo của công dân đƣợc pháp luật quy định là: 

A. Quyền sở hữu công nghiệp. 

B. Quyền đƣợc tự do thông tin. 

C. Quyền đƣợc tự do ngôn luận, tự do báo chí. 

D. Quyền đƣợc học tập bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 2: Hãy chỉ ra một trong các nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân: 

A. Mọi công dân đều đƣợc ƣu tiên trong việc tuyển chọn vào các trƣờng đại học, cao 

đẳng nhƣ nhau. 

B. Mọi công dân đều đƣợc bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. Mọi công dân đều phải đóng học phí. 

D. Mọi công dân đều phải học tập. 

Câu 3: Quyền sáng tạo của công dân là: 

A. Mọi công dân đều có quyền đƣợc khuyến khích, bồi dƣỡng để phát triển tài năng. 

B. Quyền của mỗi cá nhân đƣợc khuyến khích, bồi dƣỡng để phát triển tài năng. 

C. Quyền của mỗi ngƣời đƣợc tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để 

đƣa ra các phát minh, sáng chế… 

D. Mọi công dân đều có quyền đƣợc tiếp cận với các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng một cách trực tiếp. 

Câu 4: Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm: 

A. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

B. Thể hiện đƣợc nhiệm vụ chiến lƣợc về phát triển của đất nƣớc. 

C. Đảm bảo sự ổn định và phát triển về văn hóa – xã hội. 

D. Cơ sở mở đƣờng để tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc hiện nay. 

Câu 5: Công dân có quyền học từ tiểu học đến trung học, đại học và sau đại học 

thuộc quyền nào dƣới đây? 

A. Quyền học không hạn chế. 

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Quyền học tập thƣờng xuyên. 

D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 6: Quyền đƣợc tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc 

quyền nào dƣới đây? 

A. Quyền tồn tại. 

B. Quyền phát triển. 



C. Quyền học tập. 

D. Quyền sáng tạo. 

Câu 7: Công dân có quyền học phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều 

kiện của mình thuộc nhóm quyền nào? 

A. Quyền học không hạn chế. 

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Quyền học thƣờng xuyên, học suốt đời. 

D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 8: Nhà nƣớc quan tâm, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc 

đến trƣờng, đó là việc làm nhằm thực hiện: 

A. Quyền học không hạn chế. 

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Quyền học thƣờng xuyên, học suốt đời. 

D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 9: Quyền học tập, sáng tạo, phát triển thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã 

hội ta là cơ sở, điều kiện cần thiết để con ngƣời phát triển toàn diện là một nội dung 

thuộc: 

A. Nội dung quyền học tập, sáng tạo, phát triển. 

B. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển. 

C. Trách nhiệm về quyền học tập, sáng tạo, phát triển. 

D. Trách nhiệm công dân về quền học tập, sáng tạo, phát triển. 

Câu 10:  An muốn có giải thƣởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ của tỉnh, An 

đã coppy bản quyền của một tác giả khác, sau đó An ghi tên mình vào sản phẩm và 

mang dự thi. Vậy anh An đã vi phạm: 

A. Quyền lao động . 

B. Quyền học tập. 

C. Quyền đƣợc phát triển . 

D. Quyền tác giả . 

Câu 11: Giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh là con em liệt sĩ, thƣơng binh, trẻ tàn tật, 

mồ côi, không nơi nƣơng tựa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện 

đặc biệt khó khăn. Điều này thể hiện? 

A. Công bằng xã hội trong giáo dục. 

B. Bất bình đẳng trong giáo dục. 

C. Chủ trƣơng phát triển giáo dục. 



D. Định hƣớng đổi mới giáo dục. 

Câu 12:  Chị H đƣợc tham gia trò chơi “Nốt nhạc vui” trên đài truyền hình là việc 

làm thực hiện? 

A. Quyền tồn tại. 

B. Quyền phát triển. 

C. Quyền học tập. 

D. Quyền sáng tạo. 

Câu 13: Quyền đƣợc khuyến khích, bồi dƣỡng để phát triển tài năng của công dân 

thuộc nhóm quyền nào dƣới đây? 

A. Quyền đƣợc sáng tạo. 

B. Quyền đƣợc tham gia. 

C. Quyền đƣợc phát triển. 

D. Quyền tác giả. 

Câu 14: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra đƣợc pháp luật bảo hộ thuộc 

quyền nào dƣới đây của công dân? 

A. Quyền tác giả. 

B. Quyền sở hữu công nghiệp. 

C. Quyền phát minh sáng chế. 

D. Quyền đƣợc phát triển. 

Câu 15: Nhận định nào dƣới đây không đúng khi nói về quyền học tập của công 

dân? 

A. Quyền học tập không hạn chế. 

B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào. 

C. Quyền học thƣờng xuyên, học suốt đời. 

D. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền. 

Câu 16: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nƣớc ta đã tạo điều kiện giúp 

đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đƣợc học tập. Điều này thể hiện: 

A. Công bằng xã hội trong giáo dục. 

B. Bất bình đẳng trong giáo dục. 

C. Định hƣớng đổi mới giáo dục. 

D. Chủ trƣơng phát triển giáo dục. 



Câu 17: Việc mở trƣờng trung học phổ thông chuyên ở nƣớc ta hiện nay nhằm… 

A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục. 

B. bảo đảm công bằng trong giáo dục. 

C. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nƣớc. 

D. bồi dƣỡng nhân tài cho đất nƣớc. 

Câu 18: Việc cộng điểm ƣu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh 

là ngƣời dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về… 

A. điều kiện chăm sóc về thể chất. 

B. điều kiện học tập không hạn chế. 

C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa. 

D. điều kiện hƣởng thụ các giá trị văn hóa. 

Câu 19: Quyền sáng tạo của công dân đƣợc pháp luật quy định là: 

A. Quyền sở hữu công nghiệp. 

B. Quyền đƣợc tự do thông tin. 

C. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. 

D. Quyền đƣợc học tập. 

Câu 20: Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là: 

A. Mọi công dân đều đƣợc ƣu tiên trong tuyển chọn vào các trƣờng đại học, 

cao đẳng nhƣ nhau. 

B. Mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. Mọi công dân đều phải đóng học phí. 

D. Chỉ có học sinh dân tộc thiểu số mới đƣợc cộng điểm ƣu tiên. 

Câu 21: Quyền phát triển của công dân đƣợc thể hiện ở mấy nội dung? 

A. Một. 

B. Hai. 

C. Ba. 

D. Bốn. 

Câu 22: Nhà nƣớc thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để… 

A. tạo điều kiện cho ai cũng đƣợc học hành. 

B. mọi công dân bình đẳng, nhƣng phải có sự đồng ý của cơ quan có thẩm 

quyền. 



C. ƣu tiên cho các dân tộc thiểu số. 

D. ƣu tiên tìm tòi nhân tài, góp phần phụng sự đất nƣớc. 

Câu 23: Ý nào sau đây không đúng khi nói về quyền đƣợc phát triển của công 

dân? 

A. Đƣợc sống trong môi trƣờng xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và 

phát triển về mọi mặt. 

B. Có mức sống đầy đủ về vật chất. 

C. Đƣợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe. 

D. Đƣợc khuyến khích và bồi dƣỡng phát triển tài năng khi có sự đồng ý 

của cơ quan có thẩm quyền. 

Câu 24: Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, ............và hoạt 

động khoa học, công nghệ. Cụm từ thích hợp trong chỗ trống là: 

A. quyền sở hữu trí tuệ. 

B. quyền sở hữu công nghiệp. 

C. quyền sáng tác. 

D. quyền tự do sáng tác. 

Câu 25: Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân đƣợc 

quy định  trong… 

A. Hiến pháp. 

B. Luật giáo dục. 

C. Luật khoa học và công nghệ. 

D. Hiến pháp, Luật giáo dục, Luật khoa học và công nghệ. 

Câu 26: Học bằng nhiều hình thức khác nhau, ở các loại trƣờng khác nhau là: 

A. Quyền học không hạn chế. 

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Quyền học thƣờng xuyên, học suốt đời. 

D. Quyền đƣợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 27: Học các môn khối C để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là: 

A. Quyền học không hạn chế. 

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào 

C. Quyền học thƣờng xuyên, học suốt đời 



D. Quyền đƣợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 28: Những bạn có thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế 

đƣợc ƣu tiên chọn vào các trƣờng đại học, điều này nói tới nội dung nào trong các 

nội dung sau đây? 

A. Công dân có quyền đƣợc khuyến khích, bồi dƣỡng để phát triển tài năng. 

B. Công dân đƣợc hƣởng đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ để phát triển toàn 

diện. 

C. Công dân đƣợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

D. Công dân có quyền tự do trong học tập. 

Câu 29: Học tập là… 

A. quyền và nghĩa vụ của công dân. 

B. nghĩa vụ của công dân. 

C. quyền của công dân. 

D. trách nhiệm của công dân. 

Câu 30: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây? 

Một trong những khía cạnh nói đến quyền đƣợc phát triển của công dân là 

A. Những ngƣời có tài đƣợc tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài 

năng. 

B. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ. 

C. Mọi công dân đều có quyền đƣợc hƣởng chăm sóc y tế. 

D. Mọi công dân đều đƣợc hƣởng ƣu đãi trong học tập để phát triển năng 

khiếu. 

Câu 31: Nội dung nào dƣới đây thể hiện quyền học tập của công dân? 

A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế. 

B. Mọi công dân đều đƣợc tự do nghiên cứu khoa học. 

C. Mọi công dân đều đƣợc sống trong môi trƣờng thuận lợi. 

D. Mọi công dân đều có quyền hƣởng thụ thành tựu văn hóa. 

Câu 32: Nội dung nào dƣới đây không đúng với quyền học tập của công dân? 

A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế. 

B. Mọi công dân đều có quyền học bất cứ ngành, nghề nào. 



C. Mọi công dân muốn đi học phải đƣợc sự đồng ý của cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền. 

D. Mọi công dân đều có quyền học thƣờng xuyên, học suốt đời. 

Câu 33:Nội dung nào dƣới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? 

A. Chỉ nhà khoa học mới có quyền sáng tạo. 

B. Chỉ những ngƣời lao động trí óc mới có quyền sáng tạo. 

C. Mọi công dân đều có quyền sáng tạo. 

D. Chỉ những ngƣời đủ tuổi trƣởng thành mới có quyền sáng tạo. 

Câu 34: Nội dung nào dƣới đây không đúng với quyền sáng tạo của công dân? 

A. Quyền tác giả. 

B. Quyền sở hữu công nghiệp. 

C. Quyền sáng tác các tác phẩm văn học. 

D. Quyền đƣợc chăm sóc sức khỏe. 

Câu 35: Mọi công dân đều đƣợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này 

thể hiện quyền… 

A. dân chủ của công dân. 

B. phát triển của công dân. 

C. sáng tạo của công dân. 

D. học tập của công dân. 

Câu 36: Cơ quan nào dƣới đây có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập, sáng tạo 

và phát triển của công dân? 

A. Các tổ chức xã hội. 

B. Các tổ chức kinh tế. 

C. Các tổ chức phi chính phủ. 

D. Nhà nƣớc. 

Câu 37: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình 

trƣờng, lớp khác nhau là một nội dung thuộc… 

A. quyền học tập không hạn chế. 

B. quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. quyền học thƣờng xuyên, học suốt đời. 

D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 



Câu 38: Quyền nào trong các quyền dƣới đây mà chỉ đƣợc Nhà nƣớc khuyến 

khích mà không đƣợc bảo hộ? 

A. Quyền tác giả. 

B. Quyền hoạt động khoa học công nghệ. 

C. Quyền sáng tạo. 

D. Quyền sở hữu công nghiệp. 

Câu 39: An là học sinh lớp 10. An đã sáng chế thành công máy lọc nƣớc bẩn 

thành nƣớc sạch bằng màng trứng gà. Hỏi An đã thực hiện tốt quyền nào dƣới 

đây ? 

A. Quyền tác giả. 

B. Quyền dân chủ. 

C. Quyền sáng tạo. 

D. Quyền sở hữu công nghiệp. 

Câu 40: Quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là… 

A. quyền nghiên cứu khoa học. 

B. quyền sở hữu trí tuệ. 

C. quyền học tập. 

D. quyền tác giả. 

Câu 41:  Hành vi nào dƣới đây xâm phạm quyền của công dân trong hoạt động 

sáng tạo? 

A. Hƣớng dẫn học sinh trung học nghiên cứu khoa học kĩ thuật. 

B. Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của ngƣời khác. 

C. Thiết kế máy cắt cỏ thay thế phƣơng tiện cắt cỏ thủ công. 

D. Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình.



Câu 42: Việc làm nào dƣới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? 

A. Thu gom và phân loại rác. 

B. Thiết kế máy thu hoạch rau màu. 

C. Tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ ở cụm dân cƣ. 

D. Tham gia đội bóng chuyền của xã. 

Câu 43: Trong những câu dƣới đây, câu nào thể hiện quyền đƣợc phát triển của 

công dân? 

A. Công dân có quyền đƣợc hƣởng sự chăm sóc y tế. 

B. Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc hệ dân lập. 

C. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

D. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội. 

Câu 44: Những học sinh giỏi, có năng khiếu đƣợc ƣu tiên tuyển chọn vào các 

trƣờng đại học. Điều này thể hiện quyền nào của công dân? 

A. Học tập. 

B. Phát triển. 

C. Bình đẳng. 

D. Sáng tạo. 

Câu 45: Nội dung nào dƣới đây không đúng với quyền đƣợc phát triển? 

A. Mọi công dân đều sống trong môi trƣờng thuận lợi cho sự tồn tại và phát 

triển. 

B. Mọi công dân đều có quyền hƣởng mức sống đầy đủ về vật chất. 

C. Mọi công dân đều đƣợc khuyến khích, bồi dƣỡng để phát triển tài năng. 

D. Mọi công dân đều có thể học bất cứ trƣờng đại học nào theo sở thích. 

Câu 46: Công dân có quyền đƣợc sống trong môi trƣờng xã hội và tự nhiên có 

lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức. Nội dung 

này thuộc quyền nào của công dân? 

A. Sáng tạo. 



B. Học tập. 

C. Dân chủ. 

D. Phát triển. 

Câu 47:  Những ngƣời phát triển sớm về trí tuệ có quyền đƣợc học trƣớc tuổi, 

học vƣợt lớp, học rút ngắn thời gian so với quy định chung của pháp luật. Điều 

này thể hiện quyền… 

A. học tập. 

B. sáng tạo. 

C. phát triển. 

D. dân chủ. 

 


